
PPT Word Excel TB

1 BKNC1437 Đào Thị Kim Anh 24/11/1999 Đồng Nai 7.67 7.0 6.0 0.5 4.5 Không đạt

2 BKNC1438 Thái Thị Ngọc Ánh 13/4/1999 Hà Tĩnh 5.0 7.0 9.5 9.0 8.5 Đạt

3 BKNC1439 Lê Thảo Phượng My 03/8/2001 Đồng Nai 6.67 7.5 5.0 6.0 6.17 Đạt

4 BKNC1440 Thái Bình Minh Tâm 02/9/1999 Hà Tĩnh 6.67 4.5 7.5 6.0 6.0 Đạt

5 BKNC1441 Trần Thanh Thảo 16/11/2001 Hà Tĩnh 6.0 7.5 5.0 6.5 6.33 Đạt

6 BKNC1442 Nguyễn Thị Thơm 02/10/1998 Bắc Giang 7.67 8.0 9.0 8.0 8.33 Đạt

7 BKNC1443 Trần Hoài Anh Thu 25/10/1976 Thừa Thiên Huế 5.0 7.0 6.0 3.0 5.33 Đạt

8 BKNC1444 Trương Thị Cẩm Thu 15/8/1999 Đồng Nai 5.67 7.0 7.5 8.0 7.5 Đạt

9 BKNC1445 Võ Ngọc Thùy Trang 29/10/1996 Đồng Nai Không đạt Vắng

10 BKNC1446 Ngô Thị Thanh Trúc 29/4/2001 Đồng Nai 7.33 6.0 7.0 7.5 6.83 Đạt

11 BKNC1447 Ngân Minh Triển 05/7/1995 Ninh Thuận 8.33 8.0 8.0 2.0 6.0 Không đạt

12 BKNC1448 Huỳnh Viết Tiến 03/02/2000 Bình Định 8.0 6.5 7.0 4.0 5.83 Đạt

13 BKNC1681 Nguyễn Ngọc Anh 13/12/1994 Vĩnh Phúc 4.0 6.5 5.0 1.0 4.17 Không đạt

14 BKNC1682 Nguyễn Thị Phương Anh 04/01/1999 Bình Dương 8.33 8.0 9.5 8.5 8.67 Đạt

15 BKNC1683 Trần Thị Lệ Hoa 18/02/1999 Bình Định 8.33 9.0 9.0 6.0 8.0 Đạt

16 BKNC1684 Nguyễn Hữu Hưng 21/12/1995 Bình Thuận 9.0 9.0 7.5 5.0 7.17 Đạt

Điểm 

TN

Điểm thực hành
Kết quả Ghi chú
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Điểm 
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Điểm thực hành
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17 BKNC1685 Bùi Thu Huyền 23/8/1999 Thái Bình 8.33 9.0 8.0 9.5 8.83 Đạt

18 BKNC1686 Trương Thị Hoài Linh 26/3/1998 Quảng Nam 8.67 8.5 6.0 7.0 7.17 Đạt

19 BKNC1687 Nguyễn Sử Hoài Mỹ Nhân 20/11/1998 Khánh Hòa 8.0 3.0 7.0 7.5 5.83 Đạt

20 BKNC1688 Dương Thị Nhung 02/5/1998 Quảng Ngãi 6.67 7.0 6.0 7.0 6.67 Đạt

21 BKNC1689 Nguyễn Văn Thuận 14/9/1997 Quảng Ngãi 5.0 6.5 7.0 7.0 6.83 Đạt

22 BKNC1690 Nguyễn Minh Trung 11/12/1999 Bình Định 5.33 6.5 8.5 8.0 7.67 Đạt

23 BKNC1691 Nguyễn  Ngọc Vũ 06/7/1981 Nam Định 8.67 9.5 9.5 9.5 9.5 Đạt

Ghi chú: Kết quả Đạt: Điểm trắc nghiệm (Điểm TN)>=5 và Điểm trung bình (TB) >=5 (yêu cầu các điểm thành phần >=3)

Số lượng thí sinh: 23 19

Số lượng hiện diện: 22

Lập bảng Giám đốc

Ngô Quang Nhựt PGS. TS Thoại Nam

Số thí sinh đạt:
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